
STT MSSV Họ tên Ngày sinh

Số 

tháng 

nhận 

HB

Mức học 

bổng hàng 

tháng

Thành tiền Ký nhận

1 12520971 Phan Văn Tân 28/06/1987 5 500.000 2.500.000

2 12520478 Cao Ngọc Tuấn 22/10/1988 5 500.000 2.500.000

3 12520964 Nguyễn Thu Hà 16/12/1993 5 500.000 2.500.000

4 12520866 Ông Tấn Lộc 24/061994 5 500.000 2.500.000

5 12520638 Trịnh Hoàng Minh 21/06/1994 5 500.000 2.500.000

6 12520791 Võ Ngọc Khánh 19/01/1994 5 500.000 2.500.000

7 12520623 Nguyễn Xuân Khoái 08/11/1994 5 500.000 2.500.000

8 12520860 Thái Văn Khoa 28/02/1994 5 500.000 2.500.000

9 12520728 Đỗ Anh Thông 18/11/1994 5 500.000 2.500.000

10 12520929 Trần Hoàng Tuân 01/01/1994 5 500.000 2.500.000

11 12520877 Phan Thị Kim Nên 12/06/1994 5 500.000 2.500.000

12 12520885 Nguyễn Quang Nhật 01/12/1994 5 500.000 2.500.000

13 12520821 Lý Tấn Dũng 17/05/1994 5 500.000 2.500.000

Danh sách này có 13 sinh viên./. Tổng cộng : 32.500.000
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